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STT LĨNH VỰC TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MÃ SỐ MỘT
PHẦN

TOÀN
TRÌNH

1 LAO ĐỘNG - TIỀN
LƯƠNG Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp 2.001955 X

2 BẢO TRỢ XÃ HỘI
Tiếp  nhận  đối   tượng  bảo   trợ  xã  hội   có  hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã
hội cấp tỉnh, cấp huyện

2.000286 X

3 BẢO TRỢ XÃ HỘI Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào
cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 2.000282 X

4 BẢO TRỢ XÃ HỘI Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội
cấp tỉnh, cấp huyện 2.000477 X

5 GIÁO DỤC NGHỀ
NGHIỆP Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập 1.010590 X

6 GIÁO DỤC NGHỀ
NGHIỆP

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng
trường trung cấp công lập 1.010591 X

7 GIÁO DỤC NGHỀ
NGHIỆP

Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành
viên hội đồng trường trung cấp công lập 1.010592 X

8

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO THUỘC HỆ

THỐNG GIÁO DỤC
QUỐC DÂN VÀ CƠ

SỞ GIÁO DỤC
KHÁC

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và
hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 1.001000 X

9 HỆ THỐNG VĂN
BẰNG, CHỨNG CHỈ Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 1.005092 X

10 HỆ THỐNG VĂN
BẰNG, CHỨNG CHỈ Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 2.001914 X

11

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO THUỘC HỆ

THỐNG GIÁO DỤC
QUỐC DÂN

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương
tiện,   đồ   dùng   học   tập   dùng   riêng   cho   người
khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

1.001714 X

12

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO THUỘC HỆ

THỐNG GIÁO DỤC
QUỐC DÂN

Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học
tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học
tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ
thông,  giáo dục  thường xuyên,  giáo dục nghề
nghiệp và giáo dục đại học

1.005144 X

13 HOẠT ĐỘNG XÂY
DỰNG

Cấp  giấy   phép   xây   dựng   công   trình   cấp   đặc
biệt,   cấp   I,   cấp   II   (Công   trình   không   theo
tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn
giáo/Tượng   đài,   tranh   hoành   tráng/Theo   giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai
đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự
án):

1.009974 X

14 HOẠT ĐỘNG XÂY
DỰNG

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình
cấp đặc biệt,  cấp I,  cấp II   (công  trình Không
theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng,
tôn   giáo/Tượng   đài,   tranh   hoành   tráng/Sửa
chữa,   cải   tạo/Theo   giai   đoạn   cho   công   trình
không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án)

1.009979 X



15 HOẠT ĐỘNG XÂY
DỰNG

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình
cấp đặc biệt,  cấp I,  cấp II   (công  trình Không
theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng,
tôn   giáo/Tượng   đài,   tranh   hoành   tráng/Sửa
chữa,   cải   tạo/Theo   giai   đoạn   cho   công   trình
không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án)

1.009978 X

16 HOẠT ĐỘNG XÂY
DỰNG

Cấp   điều   chỉnh   giấy   phép   xây   dựng   đối   với
công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình
Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng,   tôn   giáo/Tượng   đài,   tranh   hoành
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo
tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến
trong đô thị/Dự án):

1.009977 X

17 HOẠT ĐỘNG XÂY
DỰNG

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc
biệt,   cấp   I   và   cấp   II   (Công   trình  không   theo
tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn
giáo/Tượng   đài,   tranh   hoành   tráng/Theo   giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai
đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự
án):

1.009976 X

18 HOẠT ĐỘNG XÂY
DỰNG

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối
với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công
trình  Không   theo   tuyến/Theo   tuyến   trong   đô
thị/Tín   ngưỡng,   tôn   giáo/Tượng   đài,   tranh
hoành   tráng/Theo   giai   đoạn   cho   công   trình
không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án)

1.009975 X

19 HOẠT ĐỘNG XÂY
DỰNG

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư
xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả
thi đầu tư xây dựng

1.009972 X

20 HOẠT ĐỘNG XÂY
DỰNG

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết
kế   cơ   sở/điều   chỉnh  Thiết   kế   xây   dựng   triển
khai sau thiết kế cơ sở

1.009973 X

21
QUẢN LÝ CHẤT
LƯỢNG CÔNG

TRÌNH XÂY DỰNG

Thủ   tục   kiểm   tra   công   tác   nghiệm   thu   hoàn
thành công trình (đối với các công trình trên địa
bàn   thuộc   trách   nhiệm   quản   lý   của   Sở  Xây
dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên
ngành,   trừ   các   công   trình   thuộc   thẩm   quyền
kiểm tra  của Hội  đồng kiểm tra  nhà nước về
công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ
quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây
dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên
ngành).

1.009794 X

22 ĐƯỜNG THỦY NỘI
ĐỊA

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ
phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ
khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn
vị hành chính cấp tỉnh khác

1.006391 X

23 ĐƯỜNG THỦY NỘI
ĐỊA

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương
tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa 1.004088 X

24 ĐƯỜNG THỦY NỘI
ĐỊA

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai
thác trên đường thủy nội địa 1.004047 X

25 ĐƯỜNG THỦY NỘI
ĐỊA

Đăng   ký   lại   phương   tiện   trong   trường   hợp
chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan
đăng ký phương tiện thủy nội địa

1.004036 X



26 ĐƯỜNG THỦY NỘI
ĐỊA

Đăng   ký   lại   phương   tiện   trong   trường   hợp
chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không
thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

1.004002 X

27 ĐƯỜNG THỦY NỘI
ĐỊA

Đăng   ký   lại   phương   tiện   trong   trường   hợp
chuyển  quyền   sở   hữu  phương   tiện   đồng   thời
thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

1.003970 X

28 ĐƯỜNG THỦY NỘI
ĐỊA Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 1.003930 X

29 ĐƯỜNG THỦY NỘI
ĐỊA Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 2.001659 X

30 ĐƯỜNG THỦY NỘI
ĐỊA

Đăng   ký   lại   phương   tiện   trong   trường   hợp
phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật 2.001711 X

31 ĐƯỜNG THỦY NỘI
ĐỊA

Xác  nhận   trình  báo  đường   thủy  nội  địa  hoặc
trình báo đường thủy nội địa bổ sung 1.005040 X

32 HỘ TỊCH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 2.000635 X
33 HỘ TỊCH Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch 2.002516 X
34 CHỨNG THỰC Cấp bản sao từ sổ gốc 2.000908 X

35 ĐĂNG KÝ BIỆN
PHÁP BẢO ĐẢM

Đăng   ký   biện   pháp   bảo   đảm  bằng   quyền   sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất 1.010441 X

36 ĐĂNG KÝ BIỆN
PHÁP BẢO ĐẢM

Đăng   ký   thay   đổi   biện   pháp   bảo   đảm   bằng
quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 1.010442 X

37 ĐĂNG KÝ BIỆN
PHÁP BẢO ĐẢM

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất 1.010443 X

38 ĐĂNG KÝ BIỆN
PHÁP BẢO ĐẢM

Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng
ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản
bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền
với đất

1.010444 X

39 ĐĂNG KÝ BIỆN
PHÁP BẢO ĐẢM

Chuyển   tiếp   đăng  ký   thế   chấp  quyền   tài   sản
phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ
hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất

1.010445 X

40 CHÍNH SÁCH THUẾ Kê khai, thẩm định phí bảo vệ môi trường đối
với nước thải công nghiệp 1.008603 X

41
AN TOÀN THỰC
PHẨM VÀ DINH

DƯỠNG

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn
thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm,
kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền
của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1,002425 X
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